
Phân loại sáng chế quốc tế IPC  

Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ 

để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới, và là công cụ tra cứu có 

hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc 

xác định tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật. Hiện nay hầu hết các 

nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại này cho các tư 

liệu sáng chế mà nước mình công bố. Một số nước vẫn dùng hệ thống phân loại sáng chế 

quốc gia nhưng cũng ghi cả chỉ số phân loại sáng chế quốc tế tương ứng trên tư liệu sáng 

chế của mình. Nhờ đó mà việc tra cứu tư liệu sáng chế của các nước trở nên đơn giản, dễ 

dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây khi mỗi nước sử dụng một hệ thống 

phân loại sáng chế quốc gia riêng. 

- Phân loại sáng chế quốc tế phục vụ cho các mục tiêu chủ yếu sau: 

Là công cụ để sắp xếp tư liệu sáng chế, tạo điều kiện cho người tra cứu dễ dàng 

tiếp cận chúng.  

Là công cụ để phổ biến thông tin có chọn lọc cho những đối tượng có nhu cầu sử 

dụng tư liệu sáng chế.  

Là cơ sở để xác định trình độ kỹ thuật trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.  

Là cơ sở để thống kê tình hình bảo hộ sáng chế từ đó đánh giá tình hình và dự báo 

xu hướng phát triển của từng lĩnh vực kỹ thuật sản xuất cụ thể.  

- Cấu trúc của hệ thống PSQ 

+ Cấu trúc của hệ thống PSQ dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản là: Các sáng chế có nội 

dung như nhau phải được xếp vào cùng một vị trí; có thể phân loại sáng chế theo bản chất 

kỹ thuật hoặc lĩnh vực áp dụng của nó. Ngoài ra Hệ thống PSQ còn phải dành các vị trí 

dự trữ cho các vấn đề kỹ thuật mới có thể xuất hiện trong tương lai. 

+ Hệ thống PSQ bao gồm tất cả các các lĩnh vực trí thức mà các đối tượng của 

chúng có thể được cấp Bằng sáng chế. 

Hệ thống PSQ được cấu trúc theo thứ bậc, từ tổng quát tới cụ thể theo trật tự sau: 

Các phần  

Các lớp  

Các phân lớp  

Các nhóm (nhóm chính và phân nhóm)  

Phần: Hệ thống PSQ gồm có 8 phần, mỗi phần được ký hiệu bằng một chữ cái 

Latin, tên của phần phản ảnh bao quát nội dung của phần: 

Các nhu cầu đời sống con người  

Các quy trình công nghê- Giao thông vận tải  

Hoá học luyện kim  

Dệt, giấy  



Xây dựng, mỏ  

Cơ khí, chiếu sáng, cấp nhiệt, vũ khí, chất nổ  

Vật lý  

Điện  

Tiểu phần: Tiểu phần chỉ có tên gọi mà không có ký hiệu phân loại và chỉ có ý 

nghĩa về mặt thông tin. Ví dụ Phần A có bốn tiểu phần là: 

Nông nghiệp  

Thực phẩm, thuốc lá  

Đồ dùng cá nhân  

Sức khoẻ, giải trí  

Lớp: Mỗi phần được chia thành nhiều lớp, tên gọi của lớp phản ánh nội dung của 

lớp đó. Ký hiệu của lớp gồm ký hiệu của phần và hai chữ số ả rập bắt đầu từ số 01. 

Nhóm chính, phân nhóm: Mỗi phân lớp lại tiếp tục được chia nhỏ thành các 

nhóm, bao gồm nhóm chính và phân nhóm. 

Ký hiệu của nhóm chính bao gồm ký hiệu của Phân lớp, tiếp theo là cụm chỉ số ả 

rập gồm từ 1 đến 3 chữ số (thường là số lẻ) tiếp theo là gạch chéo, rồi đến 2 chữ số 00. 

Tên của nhóm chính chỉ rõ đặc điểm của đối tượng kỹ thuật cần tìm kiếm trong tra cứu 

tin và được coi là có ích trong việc tra cứu sáng chế. 

Ví dụ:  

A01B 1/00  Công cụ cầm tay 

(Ký hiệu của nhóm chính)  (Tên của nhóm chính) 

- Các phân nhóm là thành phần của nhóm chính. Ký hiệu của phân nhóm gồm ký 

hiệu của phân lớp, tiếp theo là cụm chỉ số gồm từ 1 đến 3 chữ số ả rập của nhóm chính 

mà phân nhóm đó trực thuộc, rồi đến gạch chéo và cuối cùng là cụm chỉ số ít nhất gồm 2 

chữ số và bắt đầu từ số 02. 

Ví dụ: A01B 1/02, A01B 1/16, A01B 1/24... 

- Tên gọi của phân nhóm xác định rõ đặc điểm của đối tượng nằm trong phạm vi 

của nhóm chính, cũng được coi là có ích cho việc tra cứu sáng chế. Trước tên gọi của mỗi 

phân nhóm thường có các dấu chấm để chỉ rõ mức độ phụ thuộc của phân nhóm nọ vào 

phân nhóm kia trong cùng 1 nhóm chính, nghĩa là mỗi phân nhóm có số lượng dấu chấm 

nhiều hơn sẽ trực thuộc phân nhóm gần nhất đứng trước nó có số lượng dấu chấm bớt đi 

1. Tên gọi của phân nhóm thường là 1 câu hoàn chỉnh nếu nó được viết hoa ở đầu câu và 

là câu nối tiếp của câu trên gần nhất đứng trước nó có số lượng dấu chấm bớt đi một nếu 

nó được viết thường. 

- Trong mọi trường hợp khi đọc tên gọi của 1 phân nhóm phải luôn nhớ rằng nó là 

1 bộ phận nối tiếp và phụ thuộc vào tên gọi của phân nhóm trên nó mà nó trực thuộc. 

Ví dụ 1. A01B 1/00  Công cụ cầm tay 



  A01B 1/24 . để cải tạo đồng cỏ hoặc thảm cỏ 

Như vậy tên gọi của phân nhóm A01B 1/24 được đọc là: Công cụ cầm tay để cải 

tạo đồng cỏ hoặc thảm cỏ. 

Ví dụ 2. A01B 1/00  Công cụ cầm tay 

  A01B 1/16  Công cụ để nhổ cỏ dại 

Tên của phân nhóm A01B 1/16 là một câu hoàn chỉnh nhưng để đảm bảo vị trí 

thứ bậc của nhóm thì phải đọc là : Công cụ để nhổ cỏ dại chỉ giới hạn trong công cụ cầm 

tay. 

Ví dụ3. A63H 3/03  Búp bê 

  A63H 3/36 . các chi tiết và phụ tùng 

  A63H 3/38 .. mắt 

  A63H 3/40 ... khép mở được 

Nếu không sử dụng các dấu chấm để thể hiện cấu trúc thứ bậc thì tên gọi của phân 

nhóm A63H 3/40 phải viết là : mắt có khả năng khép mở của búp bê coi như là chi tiết 

của búp bê. 

 

 

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7 

:::: Thông tin tư liệu sáng chế :::: 

1. Khái niệm : 

Tư liệu sáng chế là các tư liệu do cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia hoặc tổ 

chức sở hữu công nghiệp quốc tế công bố trong đó chứa đựng những thông tin liên quan 

đến việc bảo hộ sáng chế. 

Tư liệu sáng chế là một loại tư liệu thông tin chuyên dạng của hệ thống thông tin 

khoa học kỹ thuật. Cùng với các nguồn thông tin khoa học kỹ thuật khác, tư liệu sáng chế 

là một bộ phận quan trọng của tiềm lực khoa học công nghệ của một quốc gia. 

2. Các loại tư liệu sáng chế 

Các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia, trong quá trình thực thi nhiệm vụ nhận 

đơn, xét và cấp Bằng độc quyền sáng chế (sau đây gọi tắt là Bằng sáng chế) thường ấn 

hành và công bố nhiều loại tư liệu khác nhau, trong đó có các tư liệu sáng chế. 

a - Bản mô tả sáng chế  

Bản mô tả sáng chế là loại tư liệu quan trọng nhất của tư liệu sáng chế, vì thế khi 

nói đến tư liệu sáng chế người ta thường hiểu đó chính là bản mô tả sáng chế và thông tin 

sáng chế chính là những thông tin về kỹ thuật và tình trạng pháp lý có trong bản mô tả 

sáng chế . 



Bản mô tả sáng chế có nhiều loại tuỳ thuộc chế độ công bố sáng chế của từng nước; 

nhưng thông thường có 2 loại chủ yếu: 

Bản mô tả sáng chế thuộc đơn yêu cầu cấp Bằng sáng chế (Bản mô tả sáng chế 

công bố lần thứ 1, chưa qua xét nghiệm nội dung).  

Bản mô tả sáng chế thuộc Bằng sáng chế (Bản mô tả sáng chế công bố lần thứ 2 

sau khi đơn đã được xét nghiệm nội dung và đã được cấp Bằng sáng chế).  

Có một số nước sau khi công bố bản mô tả sáng chế thuộc đơn (công bố lần thứ 

nhất) thì công bố lần thứ 2 bản mô tả sáng chế đã qua xét nghiệm nội dung để chờ ý kiến 

phản đối việc cấp Bằng sáng chế, sau cùng là công bố lần thứ 3 Bản mô tả sáng chế đã 

được cấp Bằng sáng chế. 

b - Công báo sáng chế 

Công báo sáng chế là ấn phẩm định kỳ của cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia 

trong đó công bố những thông tin thư mục về các đơn đăng ký sáng chế đã nộp, các Bằng 

sáng chế đã cấp, các thay đổi về tình trạng pháp lý của Bằng sáng chế ... Tùy theo số 

lượng đơn đăng ký sáng chế và số Bằng sáng chế của mỗi nước, kỳ hạn ấn hành công báo 

cũng khác nhau : một vài ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý ...  

Công báo sáng chế của các nước có cấu trúc khác nhau nhưng các dữ liệu về 

thông tin thư mục cần thiết để công bố từng sáng chế thì thường đầy đủ và thống nhất. 

ở một số nước công báo được in thành hai phần (hoặc 2 tập) Phần 1 (Tập A) công bố các 

đơn xin cấp Bằng sáng chế, Phần 2 (Tập B) công bố các Bằng sáng chế đã cấp giữa 2 kỳ 

ấn hành công báo. 

Một số nước khác do số lượng đơn đăng ký và số Văn bằng bảo hộ ít nên đơn 

đăng ký sáng chế và Bằng Sáng chế được công bố chung trong tập Công báo sở hữu công 

nghiệp . 

Công báo sáng chế được ấn hành sớm nhất so với các tư liệu sáng chế khác nhằm thông 

báo cho mọi người những thông tin ban đầu cần thiết về các đơn đăng ký sáng chế đã nộp 

và các Bằng sáng chế đã cấp. 

c - Các tư liệu sáng chế khác 

Ngoài 2 loại tư liệu chủ yếu trên, để phục vụ cho việc tra cứu tư liệu sáng chế, cơ 

quan sáng chế quốc gia hoặc các cơ sở dịch vụ thông tin sáng chế còn : 

- ấn hành các tập tóm tắt sáng chế kèm theo những dữ liệu thư mục cần thiết đối với từng 

sáng chế. 

- ấn hành các bảng danh mục tra cứu theo tên tác giả hoặc chủ sáng chế, bảng danh mục 

tra cứu theo số bằng, bảng danh mục tra cứu theo phân loại sáng chế quốc gia hoặc quốc 

tế... 

Những tư liệu nói trên không phải là tư liệu công bố chính thức, mang tính pháp lý của cơ 

quan sở hữu công nghiệp quốc gia mà chỉ là những tài liệu tham khảo phục vụ cho việc 

tra cứu sáng chế. 



3. Công bố tư liệu sáng chế 

Công bố các thông tin liên quan đến việc bảo hộ sáng chế là một trong những 

chức năng quan trọng của hệ thống bảo hộ sáng chế quốc gia. Luật sáng chế của các nước 

đều qui định mỗi sáng chế khi được cấp bằng sáng chế đều phải công bố công khai dưới 

hình thức ấn hành công báo sáng chế và bản mô tả sáng chế. Những tư liệu này cần phải 

được phát hành rộng rãi để bất cứ ai có nhu cầu đều có thể tìm đọc. 

Khái niệm công bố nhiều khi cũng được áp dụng để chỉ việc đưa tư liệu sáng chế 

ra công khai tại thư viện sáng chế của Cục Sở hữu công nghiệp quốc gia để mọi người có 

thể đến đọc tại chỗ và nếu có nhu cầu thì có thể sao chụp lại. 

Luật sáng chế của nhiều nước qui định không những công bố Bằng sáng chế mà 

còn công bố cả đơn đăng ký sáng chế; Trong trường hợp này một sáng chế được công bố 

2 lần: đầu tiên là công bố đơn đăng ký sáng chế sau đó là công bố Bằng sáng chế. 

Một số nước khác (như Mỹ chẳng hạn) chỉ công bố các Bằng sáng chế. ở những 

nước áp dụng chế độ công bố đơn (trong đó có Việt nam theo nghị định 63/CP) thì việc 

công bố đơn được thực hiện trong vòng 18 tháng kể từ ngày đơn đựoc nộp tại Cục Sở 

hữu công nghiệp quốc gia. Tiếp theo sau công việc công bố đơn đăng ký sáng chế là việc 

công bố Bằng sáng chế (nếu được cấp) thông thường là từ 1 đến 3 năm (xem phụ lục). 

ở những nước không áp dụng chế độ công bố đơn đăng ký sáng chế thì Bằng sáng 

chế nếu được cấp sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 3 năm kể từ 

ngày đơn nộp tại Cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia. 

4. Nội dung của tư liệu sáng chế 

a - Nội dung của bản mô tả sáng chế  

Bản mô tả sáng chế chứa đựng 2 loại thông tin : Thông tin thư mục và thông tin 

kỹ thuật. 

- Thông tin thư mục\Thông tin thư mục được trình bày ở trang đầu bản mô tả 

sáng chế, bao gồm các dữ liệu thư mục chủ yếu dưới đây : 

Nước cấp Bằng, loại hình tư liệu (Bản mô tả thuộc đơn đăng ký hay thuộc bằng 

sáng chế);  

Ngày nộp đơn, ngày cấp Bằng, ngày công bố, ngày ưu tiên của đơn đăng ký;  

Số bằng, số đơn đăng ký, số công bố đơn, số đơn ưu tiên;  

Người đăng ký, tác giả, chủ Bằng và địa chỉ;  

Ký hiệu phân loại sáng chế quốc tế và/hoặc ký hiệu phân loại sáng chế quốc gia;  

Tên sáng chế, tóm tắt sáng chế và hình vẽ, sơ đồ hoặc công thức chủ yếu ...  

Mỗi một dữ liệu thư mục nêu trên đều được ký hiệu bằng mã số có 2 chữ số (Mã 

số INID) đã được quy định trong tiêu chuẩn ST9 của WIPO nhằm giúp cho mọi người dễ 

dàng nhận biết nội dung của từng dữ liệu trong tư liệu sáng chế mà không cần chú thích 

gì thêm. Mã số thư mục được in trong ngoặc đơn hay trong vòng tròn và được bố trí ở 

những vị trí thích hợp trong trang đầu của Bản mô tả sáng chế. Tiêu chuẩn ST9 của 



WIPO hiện được hầu hết các nước áp dụng cho việc công bố tư liệu sáng chế của mình 

(xem phụ lục 1).Ngoài ra mã nước và tên nước của người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ 

và tác giả sáng chế đều được ghi theo tiêu chuẩn ST3 bản tiếng Anh của WIPO (xem phụ 

lục 2). 

- Thông tin kỹ thuật 

Thông tin kỹ thuật chứa trong mô tả sáng chế thường bao gồm các nội dung được 

trình bày theo trình tự sau : 

Mô tả ngắn gọn tình trạng kỹ thuật, tức là những giải pháp kỹ thuật đã biết đối với 

nhà sáng chế, những nhược điểm của chúng và mục tiêu cần giải quyết của sáng chế.  

Phần mô tả bản chất của giải pháp kỹ thuật mới xin bảo hộ sáng chế : là phần 

trình bày một cách chi tiết, có minh hoạ từng phần hoặc toàn bộ bằng các hình vẽ nếu 

thấy cần thiết để một chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực mà sáng chế đề cập 

có thể thực hiện được sáng chế đó. Đây là phần quan trọng của bản mô tả sáng chế vì nó 

chứa đựng những thông tin kỹ thuật thể hiện tính mới, trình độ sáng tạo của giải pháp xin 

bảo hộ sáng chế so với những giải pháp đã biết.  

Yêu cầu bảo hộ (hay còn gọi là công thức sáng chế) : là tập hợp những dấu hiệu 

cơ bản của sáng chế cần và đủ để thể hiện bản chất của sáng chế và phân biệt sáng chế 

với những giải pháp kỹ thuật đã biết. Yêu cầu bảo hộ xác định "khối lượng bảo hộ " của 

sáng chế mà chủ sáng chế yêu cầu. 

Yêu cầu bảo hộ thường là phần khó lĩnh hội đối với những người mới làm quen 

với tư liệu sáng chế nhưng đối với những chuyên gia có kinh nghiệm tra cứu, chỉ cần đọc 

yêu cầu bảo hộ là có thể nắm được bản chất của sáng chế.  

Việc trình bày nội dung kỹ thuật trong Bản mô tả sáng chế theo trình tự nêu trên 

tuy không phải là bắt buộc nhưng hầu hết các nước đều áp dụng để trình bày bản mô tả 

sáng chế mà mình công bố (xem phụ lục 3: Nguyên bản Mô tả sáng chế của Việt Nam). 

b - Nội dung của công báo sáng chế  

Nội dung chủ yếu của công báo sáng chế là các dữ liệu về thông tin thư mục của 

các đơn đăng ký sáng chế đã được chấp nhận cũng như của các Bằng sáng chế đã cấp 

giữa 2 lần ấn hành công báo. Các dữ liệu về thông tin thư mục của từng sáng chế công bố 

trong công báo Sáng chế cũng đầy đủ như những thông tin thư mục trong bản mô tả sáng 

chế (xem điểm a, mục 4 trên đây) và các mã số INID quy định trong tiêu chuẩn ST9 của 

WIPO cũng được sử dụng trong công báo sáng chế để ký hiệu cho từng loại dữ liệu (xem 

phụ lục 4). Ngoài những thông tin thư mục nói trên còn có những thông tin về tình trạng 

pháp lý của Bằng sáng chế: đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, thay đổi phạm vi 

bảo hộ, thay đổi về chỉ số phân loại sáng chế, về chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc 

chuyển giao quyền sử dụng sáng chế ...Công báo sáng chế còn đăng những văn bản pháp 

luật liên quan đến bảo hộ sáng chế và các hiệp ước quốc tế có liên quan. 



 


